Tuần 28         (16/3 -> 21/3/2020 )                                Ngày dạy:        / 03 / 2020                                  
Tiết 36,37
Bài  27: CUỘC KHÁNG CHIẾN TÒAN QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT THÚC (1953 – 1954)
I. Kế hoạch Na-va của Pháp – Mĩ
*Mục đích:
-Xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng
-Kế hoạch Na-Va chia làm 2 bước (SGK tr 119)
  +Bước 1:….
  +Bước 2:…
II. Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954 và chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.
1.Cuộc tiến công chiến lược Đông –Xuân 1953 – 1954.
a/ Chủ trương của ta: Bộ chính trị Trung ương Đảng họp quyết định của chủ trương tác chiến Đông- Xuân 1953-1954.
*Phương hướng chiến lược:  Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược.
*Phương châm: “Tích cưc, chủ động, cơ động, linh hoạt, “đánh ăn chắc, đánh chắc thắng”
b/ Diễn biến
-Đầu tháng 12 / 1953, bộ đội chủ lực của ta ở Tây Bắc tổ chức bao vây, uy hiếp địch
-Liên quân Lào-Việt mở cuộc tiến công ở Trung- Lào 
-Cuối tháng 1 / 1954, tấn công địch ở Thượng Lào.
-Tháng 2 / 1954, tấn công địch ở Tây Nguyên. 
2.Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)
-Đầu tháng 12 / 1953, bộ chính trị TW Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ.
*Mục tiêu: Tiêu diệt lực lượng địch giải phóng Tây Bắc tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào
-Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13/3/1954 -> ngày 7/5/1954, chia làm 3đợt 
     +Đợt 1: Ta đánh chiếm phân khu Bắc
     +Đợt 2: Ta đánh chiếm cụm cứ điểm Phía Đông Mường Thanh
     +Đợt 3: Ta đánh các căn cứ còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu Nam.
*Kết quả:  Tiêu diệt tập đòan cứ điểm của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, phá huỷ 62 máy bay và phương tiện chiến tranh.

Bài 27: (tiếp theo)
III. Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (1954)
*Hòan cảnh: (đọc thêm SGK trang 125)
-Bước vào Đông Xuân 1953-1954 ta vừa đấu tranh quân sự, vừa đấu tranh ngoại giao.
-12 / 7 / 1954 hiệp định được kí kết
*Nội dung ( HS gạch chân- xem nội dung trong SGK trang 126)
* Ýnghĩa  (có thể gạch chân –học trong SGK trang 126)
- Là căn bản pháp lý Quốc tế ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương
-Pháp buộc phải rút hết quân về nước và Mĩ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng chiến tranh.
IV. Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-19554)    (SGK trang 126-127)  HS đọc, gạch chân vào trong SGK những ý chính sau:
1.Ý nghĩa
*Trong nước
-Chấm dứt chiến tranh xâm lược, ách thống trị của thực dân Pháp ->Miền Bắc được hòan tòan giải phóng, chuyển sang giai đoạn Cách mạng XHCN, tạo cơ sở giải phóng Miền Nam 
*Thế giới
-Giáng 1 đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược, âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, làm tan rã hệ thống thu8c địa của chúng 
-Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 
2.Nguyên nhn thắng lợi
-Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo
-Có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân, mặt trận dân tộc thống nhất
-Sự đòan kết của 3 dân tộc Đông Dương
-Sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và lực lượng dân chủ trên thế giới.
                                              
Tuần 29            (23/3-> 28/3/2020)                         Ngày dạy:        / 03 / 2020                                  
Tiết 38,39
LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
CHƯƠNG IV: SÀI GÒN TRONG GIAI ĐOẠN CHỐNG MĨ (1954-1975)
Bài 6:    CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG MĨ-NGỤY CỦA NHÂN DÂN SÀI GÒN
I/ Bộ mặt Sài Gòn dưới thời Mĩ- Ngụy
-Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ Mĩ vào Miền Nam Việt Nam, lập nước Việt Nam cộng hòa- đưa Ngô Đình Diệm lên làm tổng thống.
-Bằng tiền viện trợ của Mĩ, thuế thu của nhân dân-> mở mang, nâng cấp đường sá….Xây nhiều cao ốc làm văn phòng, chỗ ở cho quan chức, nhân viên…phục vụ bộ máy cai trị
-Đời sống nhân dân trở nên bần cùng đói khổ
-Kinh tế ngày càng phụ thuộc đế quốc.
-> Những chính sách về kinh tế, văn hóa, giáo dục… một mặt làm thay đổi bộ mặt ythành phố, mặt khác tạo ra nhiều tiêu cực trong xã hội miền Nam.
II/ Cuộc đấu tranh chống chế độ Mĩ-Ngụy của nhân dân Sài Gòn
1/ Sự độc tài của chính quyền Nguỵ- “mồi lửa” cho cuộc đấu tranh của nhân dân
-Chính quyền Ngụy được dựng lên
-Tiến hành nhiều chính sách : Tố cộng, diệt cộng, tìm diệt, bình định
-Quân Mĩ đổ bộ trút hàng vạn tấn bom, chất độc hóa học, thẳng tay đàn áp, khủng bố …
2/Ngọn lửa đấu tranh chống Mĩ-Ngụy bùng cháy trong lòng thành phố Sài Gòn
* Cuộc đấu tranh của  các tầng lớp nhân dân Sài Gòn
*Những anh hùng “ tàng hình” và các chiến công thầm lặng
LUYỆN TẬP: kể tên một số phong trào chống Mĩ-Ngụy hay chiến công thầm lặng của đặc công, biệt động thành ở Sài Gòn (1954-1975)

ÔN TẬP TỪ CHƯƠNG I-CHƯƠNG V
HỌC BÀI THEO CÂU HÒI SAU, chuẩn bị kiểm tra 15 phút, 45 phút
1/ Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất xã hội Việt Nam có sự phân hóa như thế nào?
2/ Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài, từ 1917-1923, sự kiện nào quan trọng nhất? Vì sao?
3/ Tình hình nước ta sau cách mạng Tháng 8/ 1945 -Tại sao gọi “ngàn cân treo sợi tóc”?
4/ Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945
5/ Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)
6/ Đường lối trong kháng chiến chống Pháp của ta như thế nào

Tuần 30                  (30/3->4/4)                            Ngày dạy:        / 03 / 2020                                  
Tiết 40,41
 Chương VI .            VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975
Bài 28:     XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG 
           ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)
I.Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương.
- Đất nước bị chia cắt làm 2 miền:
+ Miền Bắc:
· Ngày 10/10/1954, Thủ đô Hà Nội giải phóng
· Pháp rút khỏi miền Bắc giữa tháng 5/1955.
+ Miền Nam:Mĩ nhảy vào thay chân Pháp, đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền, hòng chia cắt lâu dài nước ta, biến nước ta thành thuộc địa kiểu mới; căn cứ quân sự của Mĩ
II.Miền Bắc hòan thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải tạo quan hệ sản xuất (1954-1960)
1.Hòan thành cải cách ruộng đất
-Từ 1953  -> 1956, tiến hnh 5 đợt cải cách ruộng đất
*Kết quả
  +Ta đã thu được 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ, chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân.
  +Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” được thực hiện. Giai cấp địa chủ bị đánh đổ.
*Ý nghĩa
-Bộ mặt nông thôn miền Bắc đổi mới 
-Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ
-Khối công nông liên minh được củng cố
-> Thắng lợi này góp phần tích cực cho chúng ta khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
2.Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. (Giảm tải)
3.Cải tạo quan hệ sản xuất bước đầu phát triển kinh tế-văn hóa(1958-1960)(Giảm tải)
III.Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới “Đồng khởi” (1954 – 1960).
1.Đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 – 1959).
- Trong 2 năm đầu ta chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị.
-Tháng 8/1954 diễn ra “phong trào hòa bình” của trí thức và nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn. 
-Tháng 11/1954, Mĩ –Diệm tiến hành khủng bố -> Phong trào vẫn dâng cao.
-Từ 1958 – 1959, hình thức đấu tranh có nhiều thay đổi từ đấu tranh chính trị sang kết hợp vừa chính trị vừa vũ trang.

Bài 28: (tiếp theo)
2.Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)
a) Hòan cảnh
-Mĩ –Diệm mở rộng chiến dịch “Tố cộng”, “Diệt cộng” đàn áp cách mạng.
-Tháng 5/1959 thực hiện đạo luật 10-59. Mâu thuẫn xã hội  miền Nam gay gắt
-> Đầu năm 1959, hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng -> xác định con đường cơ bản của cách mạng  miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền...
b) Diễn biến
- Lúc đầu phong trào nổ ra lẻ tẻ ở từng địa phương: Vĩnh Thạnh- Bình Định, Bác Ái- Ninh Thuận (2/1959),Trà Bồng – Quảng Ngãi (8/1959). Sau đó lan khắp miền Nam, đỉnh cao là phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre.
- 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở Huyện Mỏ Cày (Bến Tre), lan ra tòan tỉnh, phá vỡ chính quyền địch ở thôn, xã. Sau đó, lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên, trung Tung Bộ.
c) Ý nghĩa:
- Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm.
- Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam: Chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.
-Mặt trận nhân dân giải phóng Miền Nam Việt Nam ra đời (20/12/1960).
IV.Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của Chủ nghĩa xã hội (1961-1965)
1.Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ III của Đảng (9/1960).
a/ Hòan cảnh 
-Miền Bắc giành thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế.
-Miền Nam: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có bước nhảy vọt với phong trào “ Đồng khởi”
b/Nội dung
 - Xác định nhiệm vụ của cách mạng từng miền:
  + Miền Bắc: Tiến hành cách mạng XHCN (có vai trò quyết định nhất)
  + Miền Nam: Đẩy mạnh cách mạng dân tộc-dân chủ, thống nhất nước nhà (có vai trò quyết định trực tiếp).
- Đại hội đề ra đường lối chung của cả thời kì quá độ lên CNXH ở Miền Bắc.
c/Ý nghĩa: Nghị quyết của Đại hội là nguồn ánh sáng mới cho tòan Đảng, tòan dân xây dựng CNXH ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.
2.Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5năm (1961 – 1965)
*Thành tựu:
-Công nghiệp: Được ưu tiên đầu tư vốn phát triển, nhiều khu công nghiệp và nhà máy mới được xây dựng như: Gang thép Thái Nguyên, nhiệt điện Uông Bí,…
-Nông nghiệp: Ưu tiên phát triển các nông lâm trường quốc doanh. Áp dụng khoa học kĩ thuật, cơ giới hóa, thủy lợi hóa.
-Thương nghiệp: Quốc doanh được ưu tiên phát triển.
-Giao thông vận tải: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không được củng cố.
- Văn hóa giáo dục, y tế: Có bước phát triển và tiến bộ đáng kể, học sinh phổ thông và đại học tăng, y tế mở rộng đến tận huyện, xã.
- Miền Bắc còn làm tròn nghĩa vụ của hậu phương, chi viện cho Miền Nam khối lượng lớn vũ khí, đạn dược, thuốc men…
(HS tự  Đọc thêm SGK)
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